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Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục phổ thông (2018), hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Bộ GD&ĐT ban hành 
kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018) là hoạt động giáo dục bắc buộc do nhà giáo dục định hướng, 
thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những 
kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc 
giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi. Bài viết trình bày một số 
vấn đề về lý luận về quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm (không đề cập đến giáo dục hướng nghiệp) cho học sinh lớp 6 
ở các trường trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt 

động giáo dục quan trọng và là một trong những 
nội dung đổi mới quan trọng của chương trình giáo 
dục phổ thông 2018. Sự trải nghiệm của học sinh, 
sự đa dạng trong hình thức và phương pháp tổ 
chức, linh hoạt đổi mới nội dung, thời gian, không 
gian học tập, công tác lập kế hoạch, tổ chức, chỉ 
đạo thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động 
trải nghiệm đang được quan tâm nghiên cứu để 
tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp nói riêng và chất lượng 
giáo dục nói chung. Hoạt động trải nghiệm ở cấp 
trung học cơ sở góp phần thúc đẩy hệ thống ngành 
giáo dục đổi mới toàn diện cả về mục tiêu, nội 
dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ 
chức giáo dục. Việc dạy và học không còn truyền 
thụ kiến thức hàn lâm mà đã nâng lên tầm cao 
mới. Học sinh là người được trải nghiệm, được 
trực tiếp tham gia vào vấn đề mình nghiên cứu. Từ 
đó, học sinh tự thân vận động chiếm lĩnh tri thức. 
Học sinh có khả năng tư duy phản biện đến sáng 

tạo và khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa 
học, logic bằng những kiến thức tích hợp. Tuy 
nhiên, hoạt động trải nghiệm còn rất mới mẻ, hoạt 
động trải nghiệm, hướng nghiệp diễn ra chậm, số 
lượng ít và chất lượng chưa cao; từ đó, đề xuất 
các giải pháp khắc phục, hỗ trợ để các trường thực 
hiện tốt công tác quản lý hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp là cần thiết. Từ kết quả nghiên cứu, 
bài viết chỉ trình bày một số vấn đề lý luận về 
quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm (không đề 
cập đến giáo dục hướng nghiệp) cho học sinh lớp 
6 ở các trường trung học cơ sở theo chương trình 
giáo dục phổ thông 2018. 

2.1. Kết quả nghiên cứu lý luận về quản lý 
hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh 
lớp 6 trung học cơ sở theo chương trình giáo 
dục phổ thông 2018

2.1.1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm
Theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê, trải 

nghiệm là những gì con người đã từng kinh qua 
thực tế, từng biết, từng trải, biết đời, hiểu đời, học 
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từ sách vở, nhà trường, từ thực tế cuộc đời, có 
nhiều kinh nghiệm sống, biết gắn liền tri thức lý 
luận với thực tiễn đời sống, học đi đôi với hành. 
Như vậy sống và trải nghiệm là hai hoạt động 
song hành cùng với nhau, bổ sung và hoàn thiện 
lẫn nhau. Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo 
dục thông qua sự trải nghiệm của cá nhân kết nối 
kinh nghiệm học được trong nhà trường với thực 
tiễn đời sống, từ đó dần hình thành năng lực.

Trong học tập, hoạt động trải nghiệm giúp 
người học thấy được các biểu hiện của kiến thức 
trong thực tiễn, đồng thời tích lũy được kinh 
nghiệm về cách thức xây dựng kiến thức và vận 
dụng chúng phục vụ cho đời sống con người. 
Thông qua trải nghiệm, các kiến thức khoa học 
được khắc sâu và có ý nghĩa hơn đối với người 
học. Bản chất của hoạt động trải nghiệm là quá 
trình lích lũy kinh nghiệm, từ đó giúp con người 
hình thành vốn kiến thức, phẩm chất và năng lực 
của chính mình- Trải nghiệm tạo cơ hội cho con 
người thể hiện bản thân, từ đó hiểu biết mình hơn 
và tự phát hiện những khả năng của bản thân.

Trải nghiệm tạo môi trường tương tác, giao 
tiếp với người khác, với tập thể, với cộng đồng, 
với hiện thực cuộc sống.

Trong quá trình trải nghiệm, con người thực 
sự là một chủ thể hoạt động tích cực, chủ động, 
sáng tạo.

Hoạt động trải nghiệm luôn chứa đựng hai yếu 
tố không thể tách rời là hành động và cảm xúc, 
nếu thiếu một trong hai yếu tố này thì hoạt động 
trải nghiệm không mang lại hiệu quả.

Kết quả của quá trình trải nghiệm là hình thành 
được kinh nghiệm mới, hiểu biết mới, năng lực 
mới, thái độ và giá trị mới.

2.1.2. Hoạt động trải nghiệm trong Chương 
trình phổ thông 2018

Trong chương trình giáo dục phổ thông (2018), 
hoạt động trải nghiệm (Bộ GD&ĐT ban hành 
kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 
26/12/2018) đã nêu: “Hoạt động trải nghiệm và 
hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động 
giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và 
hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp 
cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai 
thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng 
hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực 
hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết 
những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, 
gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua 
đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua 

thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp 
phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng 
thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề 
nghiệp tương lai”.

2.1.3. Đặc điểm hoạt động hoạt động trải nghiệm 
Trong chương trình giáo dục phổ thông (2018), 

hoạt động trải nghiệm đươc Bộ GD&ĐT ban hành 
kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 
26/12/2018) đối với cấp trung học cơ sở đã nêu: 
“là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện 
từ lớp 6 đến lớp 12, hoạt động trải nghiệm là hoạt 
động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết 
kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học 
sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích 
cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy 
động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn 
học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc 
giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống 
nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; 
thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm 
đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ 
năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo 
và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường 
và nghề nghiệp tương lai. Hoạt động trải nghiệm 
góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ 
yếu, năng lực chung và các năng lực đặc thù cho 
học sinh; nội dung hoạt động được xây dựng dựa 
trên các mối quan hệ của cá nhân học sinh với bản 
thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề nghiệp. 
Nội dung hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải 
nghiệm, hướng nghiệp được phân chia theo hai 
giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn 
giáo dục định hướng nghề nghiệp. 

Giai đoạn giáo dục cơ bản: ở cấp trung học cơ 
sở, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
tập trung hơn vào các hoạt động xã hội, hoạt động 
hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp; 
đồng thời hoạt động hướng vào bản thân vẫn được 
tiếp tục triển khai để phát triển các phẩm chất và 
năng lực của học sinh. 

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: 
ngoài các hoạt động hướng đến cá nhân, xã hội, 
tự nhiên, nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp ở cấp trung học phổ thông tập trung hơn 
vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm phát 
triển năng lực định hướng nghề nghiệp.

2.1.4. Mục tiêu hoạt động trải nghiệm ở cấp 
trung học cơ sở

Theo Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 32/2018/TT-
BGDĐT thì: mục tiêu hoạt động trải nghiệm ở cấp 
trung học cơ sở sẽ: “giúp học sinh củng cố thói 
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quen tích cực, nền nếp trong học tập và sinh hoạt, 
hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá và tập trung 
hơn vào phát triển trách nhiệm cá nhân: trách 
nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, 
cộng đồng; hình thành các giá trị của cá nhân theo 
chuẩn mực chung của xã hội; hình thành và phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống; 
biết tổ chức công việc một cách khoa học; có hứng 
thú, hiểu biết về một số lĩnh vực nghề nghiệp, có 
ý thức rèn luyện những phẩm chất cần thiết của 
người lao động và lập được kế hoạch học tập, rèn 
luyện phù hợp với định hướng nghề nghiệp khi 
kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản”. 

2.2. Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học 
sinh lớp 6 trung học cơ sở trong Chương trình 
phổ thông 2018

2.2.1. Cần nâng cao nhận thức cho cán bộ 
quản lý, giáo viên về vai trò của hoạt động trải 
nghiệm cho học sinh lớp 6 trung học cơ sở

Giúp cán bộ quản lý, giáo viên có hiểu biết sâu 
sắc về vai trò của hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 
Hoạt động trải nghiệm đóng vai trò quan trọng 
trong tổ chức dạy học tất cả các môn học theo 
định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho 
học sinh. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ 
quản lý, giáo viên chính là hình thành cho họ có ý 
thức, thái độ và hành động hợp tác, góp phần làm 
cho việc quản lý hoạt động trải nghiệm đạt hiệu 
quả mong muốn và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nắm vững mục tiêu chương trình giáo dục phổ 
thông 2018, trong đó hoạt động trải nghiệm là 
hoạt động bắt buộc. Từ đó, cán bộ quản lý phải 
nhận thức đúng đắn nhất về quản lý hoạt động trải 
nghiệm là hướng tới mục tiêu giáo dục.

Nghiên cứu các văn bản quy định về mục tiêu, 
nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện 
tổ chức và cách thức kiểm tra đánh giá hoạt động 
trải nghiệm.

Tăng cường tham dự các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng, hội thảo chuyên đề về hoạt động trải 
nghiệm do Sở, Phòng giáo dục - đào tạo tổ chức.

Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-
BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Điều 33, Qui định: “Tuổi của học 
sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi…Đối với những học 
sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học 
sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định 
thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào 

tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước”.
Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh. “1. Thực hiện 

nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế 
hoạch giáo dục của nhà trường; 2. Kính trọng cha 
mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và 
những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau 
trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy 
nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước; 
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân; 4. 
Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của 
lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí 
Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
giúp đỡ gia đình, tham gia lao động và hoạt động 
xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện 
trật tự an toàn giao thông; 5. Giữ gìn, bảo vệ tài 
sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây 
dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà 
trường” Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 
15/9/2020.

2.2.2. Lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho 
học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở 

Kế hoạch hoạt động trải nghiệm là trình tự những 
nội dung hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt động 
được bố trí sắp xếp theo thứ tự thời gian của năm 
học. Trong kế hoạch cần chọn lọc các hoạt động phù 
hợp, xác định chủ điểm cho từng thời gian. Phải có 
kế hoạch và lịch hoạt động cho toàn trường và từng 
khối lớp, cho từng thời điểm, tiến tới ổn định thành 
nề nếp thường xuyên, liên tục. Hiệu trưởng lập kế 
hoạch phải xác định rõ các mục tiêu cần đạt tới, lựa 
chọn các biện pháp thích hợp cho từng hoạt động, 
từng chủ đề, lập chương trình hoạt động.

Việc lập kế hoạch quản lý hoạt động trải nghiệm 
là khâu quan trọng nhất, được thực hiện trước 
tiên cho công tác quản lý. Khi lập kế hoạch, hiệu 
trưởng cần nắm chắc kế hoạch của cấp trên, dựa 
vào các chỉ thị nhiệm vụ năm học, văn bản hướng 
dẫn, khung chương trình... và căn cứ vào tình hình 
thực tế của nhà trường. Trong kế hoạch phải thể 
hiện rõ mục tiêu, thời gian thực hiện, người phụ 
trách, lực lượng tham gia, địa điểm, các điều kiện 
đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch.

Xác định tên hoạt động của từng chủ thể hay 
từng môn học hoặc tích hợp các môn học. Chọn 
tên hoạt động mang ý nghĩa và thu hút được sự 
quan tâm của các đối tượng tham gia; phù hợp với 
nhiệm vụ của năm học và tâm lý lứa tuổi học sinh.

Xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt được của 
hoạt động. Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, phù hợp 
với mục tiêu của giáo dục, kiến thức, nhận thức, 
năng lực của học sinh,...
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Xác định rõ nội dung của hoạt động phù hợp 
với điều kiện thực tiễn của nhà trường và có mối 
quan hệ với hoạt động dạy học, rèn luyện đạo đức, 
kỹ năng sống cho học sinh. Nội dung hoạt động 
trải nghiệm có thể củng cố, mở rộng, vận dụng, 
phát triển tư duy sáng tạo, tư duy logic trên cơ sở 
kiến thức lý thuyết đã học trên lớp.

Xác định hình thức tổ chức hoạt động trải 
nghiệm kết hợp với việc lựa chọn phương pháp 
sao cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, 
địa phương và đối tượng học sinh theo định hướng 
phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

2.2.3. Tổ chức nguồn lực thực hiện các hoạt 
động trải nghiệm cho học sinh lớp 6 trường trung 
học cơ sở 

Cán bộ quản lý tổ chức thực hiện kế hoạch đó 
là sự xếp đặt những hoạt động, những con người 
một cách khoa học, hợp lý, phối hợp các bộ phận 
để tạo ra tác động tích cực. Cán bộ quản lý phải 
thông báo kế hoạch, chương trình hành động đến 
các thành viên trong nhà trường sao cho mỗi thành 
viên hiểu và thực hiện đúng kế hoạch, phải quy 
định đúng chức năng, quyền hạn từng thành viên 
và phải tính đến năng lực, hiệu quả cho từng hoạt 
động, xác lập cơ chế phối hợp giữa các bộ phận và 
các thành viên liên quan.

Tổ chức sắp xếp bố trí nhân sự, phân công 
trách nhiệm quản lý, huy động cơ sở vật chất, tài 
chính và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho thực 
hiện kế hoạch. Khi sắp xếp bố trí nhân sự, cán bộ 
quản lý phải biết được phẩm chất và năng lực của 
từng người, mặt mạnh, mặt yếu... để công việc 
được tiến hành một cách thuận lợi và có hiệu quả.

Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà 
trường để thực hiện hoạt động trải nghiệm. Việc 
giáo dục học sinh không chỉ có nhà trường và gia 
đình mà phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa ba môi 
trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội. 
Các lực lượng tham gia phối hợp bao gồm: Đoàn 
thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu 
Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ 
nhiệm, giáo viên bộ môn, nhân viên, hội cha mẹ 
học sinh, các tổ chức xã hội. Mỗi lực lượng giáo 
dục đều có thế mạnh riêng, vì vậy, quản lý tốt việc 
phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài 
nhà trường để tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm 
chính là thực hiện xã hội hóa giáo dục, tạo môi 
trường giáo dục tốt cho học sinh.

Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm là 
người trực tiếp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 
hiện các hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông 

qua các môn học do mình phụ trách giảng dạy. 
Trong việc tổ chức thực hiện, cán bộ quản lý cần 
tạo điều kiện cho người tham gia phát huy tinh 
thần tự giác, tích cực, phối hợp cùng nhau hoàn 
thành tốt nhiệm vụ.

2.2.4. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động 
trải nghiệm cho học sinh lớp 6 trường trung học 
cơ sở 

Cán bộ quản lý cần tăng cường chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, đó 
là sự can thiệp của hiệu trưởng vào toàn bộ quá 
trình quản lý hoạt động trải nghiệm để bảo đảm 
việc thực hiện hoạt động trải nghiệm cho học sinh 
lớp 6 được diễn ra đúng hướng, đúng kế hoạch, 
tập hợp và phối hợp các lực lượng giáo dục sao 
cho đạt hiệu quả mong muốn.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn tham gia tổ chức 
hoạt động trải nghiệm, khuyến khích các tổ 
chuyên môn xây dựng các câu lạc bộ, các buổi 
ngoại khóa và đầu tư cho chất lượng hoạt động 
của câu lạc bộ và ngoại khóa.

Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình, kế 
hoạch hoạt động trải nghiệm: hiệu trưởng chỉ đạo 
giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ 
trách đội xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt 
động trải nghiệm dựa trên kế hoạch hoạt động và 
định hướng hoạt động ngoại khóa của trường. 

Chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp và hình 
thức tổ chức hoạt động trải nghiệm: hoạt động trải 
nghiệm càng đa dạng phong phú bao nhiêu càng 
có sức thu hút học sinh bấy nhiêu. 

Chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất, tài chính 
phục vụ cho hoạt động trải nghiệm. Hiệu trưởng 
cần tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, tài 
chính để hoạt động trải nghiệm được tiến hành 
thuận lợi có hiệu quả. 

2.2.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động 
trải nghiệm cho học sinh lớp 6 trường trung học 
cơ sở 

Công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện hoạt 
động trải nghiệm giúp cán bộ quản lý kịp thời phát 
hiện và điều chỉnh những lệch lạc, sai sót trong 
quá trình thực hiện kế hoạch từ đó đưa ra những 
uốn nắn, sửa chữa cần thiết. 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp là đánh giá kiến thức, 
kĩ năng và thái độ trong quá trình học sinh tham 
gia hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

Xác định rõ mục tiêu của việc kiểm tra, đánh 
giá hoạt động trải nghiệm, phù hợp với mục đích 
yêu cầu của từng hoạt động, trong từng thời điểm.
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Xây dựng được các tiêu chí đánh giá kết quả 
hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng 
tiếp cận năng lực của học sinh, đồng thời dựa trên 
chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ tại thời điểm 
tổ chức hoạt động trải nghiệm. 

Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ 
chức hoạt động trải nghiệm để đưa ra hình thức và 
công cụ đánh giá cho phù hợp.

III. KẾT LUẬN
Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục 

không thể thiếu trong quá trình giáo dục toàn diện 
cho học sinh trung học cơ sở; góp phần hình thành, 
phát triển các phẩm chất, năng lực chung và các 

năng lực đặc thù cho học sinh; là hoạt động giáo 
dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng 
dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận 
thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác 
những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp 
kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện 
những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những 
vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, 
xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển 
hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức 
mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy 
tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc 
sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.
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